
STT SBD Họ và tên Giới tính
Ngày tháng 

năm sinh
Hình thức Ngoại ngữ Giờ thi Phòng thi

1 001 Đinh Lê Hồng Giang Nam 29/11/1992 Giảng thử Anh 8:00 D415

2 002 Phạm Thị Lý Nữ 04/08/1995 Giảng thử Anh 9:00 D415

3 003 Phạm Minh Khang Nam 09/09/1998 Giảng thử Anh 10:00 D415

4 004 Nguyễn Thành Long Nam 26/11/2000 Giảng thử Anh 11:00 D415

5 009 Lê Lan Hương Nữ 28/02/1991 Giảng thử Hàn Quốc 13:30 D415

6 008 Nguyễn Văn Thụ Nam 21/06/1998 Giảng thử Trung Quốc 14:30 D415

7 010 Dương Thu Hà Nữ 11/10/1986 Giảng thử Nhật Bản 15:30 D415

8 019 Nguyễn Thị Minh Hương Nữ 23/11/1980 Giảng thử Nhật Bản 16:30 D415

9 005 Nguyễn Mỹ Linh Nữ 12/08/1998 Giảng thử Anh 17:30 D415

1 006 Lê Thị Hoài An Nữ 10/08/2001 Giảng thử Anh 15:30 D212

2 007 Tăng Minh Giang Nữ 23/08/2001 Giảng thử Anh 16:30 D212

Ngày thi 02/04/2026

Ngày thi 01/04/2026

LỊCH GIẢNG THỬ 

 Ngày thi: Ngày 01/4/2026 (Phòng D415, Tầng 4, nhà D);

Chiều 02/04/2026 (Phòng D212, Tầng 2, nhà D)

Vị trí dự tuyển: Giảng viên Khoa Chính trị quốc tế và Ngoại giao          

HỌC VIỆN NGOẠI GIAO

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG LĐHĐ

Năm 2026



STT SBD Họ và tên Giới tính
Ngày tháng 

năm sinh
Hình thức Ngoại ngữ Giờ thi Phòng thi

1 011 Trần Thị Ngọc Mai Nữ 11/03/2002 Giảng thử Anh 8:00 D310

2 012 Đặng Anh Bình Nam 09/12/2001 Giảng thử Anh 9:00 D310

3 013 Hoàng Việt Anh Nam 11/07/2001 Giảng thử Anh 10:00 D310

4 014 Hoàng Mỹ Linh Nữ 19/12/2000 Giảng thử Anh 11:00 D310

Vị trí dự tuyển: Giảng viên Khoa Luật quốc tế          

Phòng D310, Tầng 3, nhà D, Học viện Ngoại giao 

LỊCH GIẢNG THỬ 

 Ngày thi:  Sáng 02/4/2026

HỌC VIỆN NGOẠI GIAO

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG LĐHĐ

Năm 2026



STT SBD Họ và tên Giới tính
Ngày tháng 

năm sinh
Hình thức Ngoại ngữ Giờ thi Phòng thi

1 015 Phạm Khánh Nhi Nữ 15/01/2000 Giảng thử Anh 8:00 D601

2 016 Lê Phương Anh Nữ 16/07/1995 Giảng thử Anh 9:00 D601

3 017 Hoàng Anh Nam 21/04/1997 Giảng thử Anh 10:00 D601

4 018 Dương Diệu Thảo Nữ 20/04/2002 Giảng thử Anh 11:00 D601

5 020 Trịnh Hoàng Trang Linh Nữ 04/11/1999 Giảng thử Anh 13:30 D601

6 044 Nguyễn Văn Công Nam 20/03/1991 Giảng thử Anh 14:30 D601

Vị trí dự tuyển: Giảng viên Khoa Kinh tế Quốc tế          

Phòng D601, Tầng 6, nhà D, Học viện Ngoại giao

LỊCH GIẢNG THỬ 

 Ngày thi: 02/4/2026

HỌC VIỆN NGOẠI GIAO

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG LĐHĐ

Năm 2026



STT SBD Họ và tên Giới tính
Ngày tháng 

năm sinh
Hình thức Ngoại ngữ Giờ thi Phòng thi

1 021 Nguyễn Hoàng Kim Ngân Nữ 17/11/2002 Giảng thử Anh 8:00 D601

2 022 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 03/04/1980 Giảng thử Anh 9:00 D601

3 023 Nguyễn Thị Khánh Linh Nữ 04/10/2003 Giảng thử Anh 10:00 D601

4 024 Ngô Tùng Lâm Nam 04/03/1994 Giảng thử Anh 11:00 D601

5 025 Nguyễn Thế Chính Nam 13/06/2001 Giảng thử Anh 13:30 D601

6 026 Nguyễn Thị Xuân Nhi Nữ 04/11/2002 Giảng thử Anh 14:30 D601

7 027 Phạm Gia Bảo Nam 25/10/2001 Giảng thử Anh 15:30 D601

    Vị trí dự tuyển: Giảng viên Khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại      

Phòng D601, Tầng 6, nhà D, Học viện Ngoại giao 

LỊCH GIẢNG THỬ 

 Ngày thi: 01/4/2026

HỌC VIỆN NGOẠI GIAO

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG LĐHĐ

Năm 2026



STT SBD Họ và tên
Giới 

tính

Ngày tháng 

năm sinh
Hình thức Ngoại ngữ Giờ thi Phòng thi

1 028 Đàm Hương Giang Nữ 30/11/2002 Giảng thử Anh 8:00 D301

2 029 Ngô Đặng Ngọc Ánh Nữ 09/11/2000 Giảng thử Anh 9:00 D301

3 030 Trần Hoài Tân Nam 03/06/1999 Giảng thử Anh 10:00 D301

4 032 Hoàng Hải Ly Nữ 30/03/1994 Giảng thử Anh 11:00 D301

5 033 Phạm Quang Huy Nam 21/06/1997 Giảng thử Anh 13:30 D301

6 035 Dương Thị Phương Thảo Nữ 28/01/1999 Giảng thử Anh 14:30 D301

7 036 Bùi Phương Thảo Nữ 28/07/1999 Giảng thử Anh 15:30 D301

8 039 Bùi Thúy Nga Nữ 16/09/1994 Giảng thử Anh 16:30 D301

9 040 Đào Phương Linh Nữ 09/08/1992 Giảng thử Anh 17:30 D301

1 043 Phan Thị Hà Thu Nữ 26/09/1998 Giảng thử Anh 8:00 D301

2 046 Nguyễn Thanh Hà Nữ 26/08/1996 Giảng thử Anh 9:00 D301

3 047 Nguyễn Hồng Thúy Nữ 14/11/1991 Giảng thử Anh 10:00 D301

4 048 Đinh Thị Phương Thảo Nữ 22/12/1999 Giảng thử Anh 11:00 D301

5 049 Dương Quang Đăng Nam 25/07/2001 Giảng thử Anh 13:30 D301

Vị tri dự tuyển: Giảng viên Ngôn ngữ Anh, Khoa Ngoại ngữ

Ngày 01/04/2026

Ngày 02/04/2026

Phòng D301, Tầng 3, nhà D, Học viện Ngoại giao (Phòng họp 1)

HỌC VIỆN NGOẠI GIAO

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG LĐHĐ

Năm 2026

 Ngày thi: 01, 02 và sáng ngày 03 /04/2026

LỊCH GIẢNG THỬ 



STT SBD Họ và tên
Giới 

tính

Ngày tháng 

năm sinh
Hình thức Ngoại ngữ Giờ thi Phòng thi

6 050 Phạm Linh Đan Nữ 21/12/2000 Giảng thử Anh 14:30 D301

7 051 Lê Nguyễn Phi Lê Nữ 10/02/2003 Giảng thử Anh 15:30 D301

8 052 Phương Văn Mạnh Nam 14/06/2000 Giảng thử Anh 16:30 D301



STT SBD Họ và tên
Giới 

tính

Ngày tháng 

năm sinh
Hình thức Ngoại ngữ Giờ thi Phòng thi

1 054 Nguyễn Quỳnh Mai Nữ 09/08/1994 Giảng thử Trung Quốc 8:00 D721

2 055 Hà Thị Hồng Nữ 05/07/1987 Giảng thử Trung Quốc 9:00 D721

3 056 Lê Thiên Trang Nữ 23/07/1998 Giảng thử Trung Quốc 10:00 D721

4 057 Lê Thị Hằng Nữ 07/04/1998 Giảng thử Trung Quốc 11:00 D721

Vị trí dự tuyển: Giảng viên Ngôn ngữ Trung quốc, Khoa Ngoại ngữ          

Phòng D721, Tầng 7, nhà D, Học viện Ngoại giao 

LỊCH GIẢNG THỬ 

 Ngày thi:  Sáng 03/4/2026

HỌC VIỆN NGOẠI GIAO

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG LĐHĐ

Năm 2026



STT SBD Họ và tên Giới tính
Ngày tháng 

năm sinh
Hình thức Ngoại ngữ Giờ thi Phòng thi

1 061 Nguyễn Minh Huyền Nữ 31/12/1992 Giảng thử Đức 13:30 D301

2 058 Lê Hoàng Long Nam 20/12/1995 Giảng thử Hàn Quốc 14:30 D301

      Vị trí dự tuyển: Giảng viên Ngôn ngữ Đức, Hàn Quốc, Khoa Ngoại ngữ    

Phòng D301, Tầng 3, nhà D, Học viện Ngoại giao (Phòng họp 1)

LỊCH GIẢNG THỬ 

 Ngày thi:  Chiều 03/4/2026

HỌC VIỆN NGOẠI GIAO

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG LĐHĐ

Năm 2026



STT SBD Họ và tên Giới tính
Ngày tháng 

năm sinh
Hình thức Ngoại ngữ Giờ thi Phòng thi

1 062 Nguyễn Thị Chúc Nữ 02/05/2002 Phỏng vấn Anh 13:30 D618

2 063 Tạ Thị Ngọc Ánh Nữ 04/07/2003 Phỏng vấn Anh 14:30 D618

3 065 Nguyễn Tuấn Anh Nam 26/11/2002 Phỏng vấn Anh 15:30 D618

4 066 Lại Đức Hiếu Nam 19/02/2002 Phỏng vấn Anh 16:30 D618

Vị trí dự tuyển: Vị trí Pháp chế          

Phòng D618, Tầng 6, nhà D, Học viện Ngoại giao

LỊCH PHỎNG VẤN

 Ngày thi:  Chiều 02/4/2026

HỌC VIỆN NGOẠI GIAO

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG LĐHĐ

Năm 2026
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